DANH SÁCH ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2001
	TT
	Tên giải pháp, tác phẩm
	Người dự thi
	Địa chỉ
	Giải

	1
	2 truyện ngắn "Tìm việc" và "Nhật ký phố phường".
	Phan Thị Hoàng Anh 
	Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai
	Nhì

	2
	Chùm truyện ngắn (6 truyện).
	Đào Sỹ Quang
	Trường THPT Ngô Sĩ Liên, HuyệnThống Nhất
	Nhì

	3
	Chùm 4 bài thơ
	Nguyễn Hiếu 
	Trường THPT Thống Nhất B, HuyệnThống Nhất
	Nhì

	4
	Bài tập toán với nhiều cách giải khác nhau
	Tổ toán Trường THPT Long Thành, Huyện Long Thành.
	Trường THPT Long Thành, Huyện Long Thành.
	Nhì

	5
	Phương pháp rèn luyện kỹ năng viết văn cho HS THCS.
	Phan Sỹ Quý 
	Trường THCS Ngô Quyền, H.Thống Nhất
	Nhì

	6
	Cách xử lý các loại công văn và báo cáo.
	Trường tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa.
	Trường tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa.
	Nhì

	7
	Phương pháp dạy học lịch sử bằng sơ đồ hóa kiến thức.
	Mai Sa 
	Phòng GDĐT huyện Xuân Lộc
	Nhì 

	8
	Dán Gelatine vào điểm mạch Kiesselbach trong chảy máu ở trẻ em.
	 BS.Bùi Duy Tế
	BV.Nhi Đồng Nai
	Nhì

	9
	Nghiên cứu chế tạo và cải tiến thiết bị công nghệ lắp ráp giày dép.
	Mai Hoàng Việt 
	Cty Cao su màu
	Nhì

	10
	Một chuyến về nguồn.
	Nguyễn Tân Triều
	Trường tiểu học Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu.
	Ba

	11
	Truyện ngắn "Cha và con"
	Dương Minh Hiếu
	Trường THPT Sông Ray, H.Xuân Lộc.
	Ba

	12
	Thơ "Nghe chim hót ở Mã Đà"
	Lê Đăng Kháng
	 Nhà xuất bản ĐN.
	Ba

	13
	2 truyện ngắn "Bát cơm thơm" và một bông hồng dâng cho người Đảng viên".
	Trần Quang Dinh
	Trường tiểu học Phú Điền, H.Tân Phú.
	Khuyến
khích

	14
	Chùm thơ về gia đình và tình yêu cuộc sống.
	Trương thị Bảy
	Trường THPT Long Khánh.
	Khuyến
khích

	15
	Chùm thơ Tình mẹ.
	Cao Thế Anh
	Trường THPT Thống Nhất B, H.Thống Nhất.
	Khuyến
khích

	16
	Đồ dùng dạy học Hình chóp đa năng.
	Đỗ Xuân Diên
	Trường THPT Đoàn kết, H.Tân Phú.
	Khuyến
khích

	17
	Chùm tranh vẽ phong cảnh.
	Nguyễn Văn Quyết và các em HS lớp 5.
	Trường tiểu học Phú Điền, H.Tân Phú.
	Khuyến
khích 

	18
	Phát huy tính tích cực sáng tạo của HS vào việc nâng cao hiệu quả dạy học hóa học ở trường THPT.
	Tổ Hóa-Sinh-Thể dục.
	Trường THPT Long Thành.
	Khuyến
khích

	19
	Kinh nghiệm dạy ôn tập tốt nghiệp môn tiếng Anh ở trường THPT.
	Tổ Anh văn.
	Trường THPT Long Thành.
	Khuyến
khích 

	20
	Vận dụng trò chơi vào tiết học.
	Đồng Thị Thanh
	Trường tiểu học Long Đức, H.Long Thành
	Khuyến
khích

	21
	Hiệu phó chuyên môn quản lý việc thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên.
	Nguyễn Thị Mận
	Trường tiểu học Lộc An, H.Long Thành.
	Khuyến
khích

	22
	Bảng cộng điểm và xếp loại học lực cho HS tiểu học.
	Nguyễn Văn Có
	Trường  tiểu  học Trần Quốc Toản, TP. Biên Hòa
	Khuyến
khích

	23
	Trồng cây Ráy bà bảo vệ môi trường sinh thái.
	Lương y Trần Tá
	BV.khu vực Tân phú, H.Định Quán.
	Khuyến
khích


